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Phụ lục

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CÁN BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 
HÀNH CHÍNH Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg
 ngày 10  tháng 9  năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

A. BỔ SUNG, HOÀN THIỆN 18 CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG Ở GIAI ĐOẠN I 
I. Nhóm chương trình cao cấp và trung cấp lý luận chính trị - hành chính 

1. Chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở Trung tâm Học viện.

2. Chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị - Hành chính khu vực.

3. Chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ dân tộc thiểu số.

4. Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. Nhóm chương trình đại học chính trị các chuyên ngành hệ 2 năm

1. Chương trình đại học chính trị chuyên ngành công tác tổ chức.

2. Chương trình đại học chính trị chuyên ngành công tác dân vận. 

3. Chương trình đại học chính trị chuyên ngành công tác kiểm tra. 

4. Chương trình đại học chính trị chuyên ngành công tác tôn giáo.

5. Chương trình cử nhân chính trị dành cho cán bộ trẻ - nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
III. Nhóm chương trình bồi dưỡng chức danh và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

1. Chương trình bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương. 

2. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp.

IV. Nhóm chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho một số đảng bạn, nước bạn

1. Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào hệ cao cấp lý luận chính trị.

2. Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành công tác đối ngoại của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

3. Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành công tác tuyên huấn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

4. Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành công tác tổ chức của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

5. Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

6. Chương trình đại học chính trị hệ 4 năm chuyên ngành tổ chức cho Lào.

7. Chương trình đại học chính trị hệ 4 năm chuyên ngành kiểm tra cho Lào.

B. XÂY DỰNG 14 GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
1. Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin.

2. Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

3. Chuyên ngành Chính trị học.

4. Chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Chuyên ngành Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

6. Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

7. Chuyên ngành Quản lý kinh tế.

8. Chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản - công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc.

9. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

10. Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước - Pháp luật.

11. Chuyên ngành Xã hội học.

12. Chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

13. Chuyên ngành Văn hoá học.

14. Chuyên ngành Tôn giáo học.

C. XÂY DỰNG 27 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ, TIẾN SỸ CÁC CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC HÀNH CHÍNH, BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN

I. Chương trình đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ lý luận chính trị

1. Các chương trình đào tạo tiến sỹ
a) Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin.

b) Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

c) Chuyên ngành Chính trị học.

d) Chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

đ) Chuyên ngành Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

e) Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

g) Chuyên ngành Quản lý kinh tế.

h) Chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản - công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc.

i) Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

k) Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước - Pháp luật.

l) Chuyên ngành Xã hội học.

m) Chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

2. Chương trình  đào tạo thạc sỹ
a) Chuyên ngành Lý luận về quyền con người.

b) Chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
II. Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ khoa học hành chính

1. Chuyên ngành Tài chính công.
2. Chuyên ngành Quản lý nhà nước về xã hội.

3. Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế.

4. Chuyên ngành Quản lý đô thị – nông thôn.

III. Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ  báo chí - tuyên truyền
1. Chương trình đào tạo thạc sỹ 

a) Chuyên ngành Báo chí.

b) Chuyên ngành Xuất bản.

c) Chuyên ngành Công tác tư tưởng.

d) Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin.

đ) Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

e) Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

2. Chương trình đào tạo tiến sỹ 

a) Chuyên ngành Báo chí.

b) Chuyên ngành Xuất bản.

c) Chuyên ngành Công tác tư tưởng.

D. XÂY DỰNG 15 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT, GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀM CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC HÀNH CHÍNH, BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN

I. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

1. Chương trình bồi dưỡng cho bộ trưởng, thứ trưởng, cấp vụ ở Trung ương về lý luận chính trị và khoa học hành chính.

2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức tầm nhìn chiến lược và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương; lãnh đạo cấp vụ và tương đương; thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh ủy viên; giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương.

3. Chương trình bồi dưỡng cho trưởng ban, phó trưởng ban các ban của Đảng.

4. Chương trình bồi dưỡng cho chánh văn phòng, phó chánh văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

5. Chương trình bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư huyện ủy, quận ủy; chủ tịch huyện, quận; trưởng ban tổ chức, trưởng ban kiểm tra Đảng bộ huyện uỷ, quận uỷ. 

6. Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Chương trình bồi dưỡng cho tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc và thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước.

8. Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác: bảo vệ chính trị nội bộ, mặt trận, văn phòng, nội chính, đối ngoại, nhân quyền, quản lý hành chính nhà nước.

9. Chương trình bồi dưỡng, cập nhật quan điểm, chủ trương và kiến thức mới trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
10. Chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

11. Chương trình bồi dưỡng kinh điển, phương pháp giảng dạy tích cực – hiện đại cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của hệ thống Học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc; các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. Chương trình bồi dưỡng chức danh khoa học hành chính

1. Chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước về hành chính doanh nghiệp.

2. Chương trình bồi dưỡng quản lý tài chính công, phương pháp sư phạm hành chính.

III. Chương trình bồi dưỡng chức danh báo chí – tuyên truyền
1. Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác báo chí, xuất bản, công tác tư tưởng.

2. Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ nghiệp vụ làm công tác báo chí, xuất bản, công tác tư tưởng.

Đ. XÂY DỰNG 3 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO MỘT SỐ ĐẢNG BẠN, NƯỚC BẠN

1. Chương trình bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Campuchia.

2. Chương trình bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Ănggôla.

3. Chương trình bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Môdămbích.
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